

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bác cấp dưỡng
	1
	Từ0 2/12 đến 06/12/2024
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	

	Nghề công nhân
	1
	Từ 09/12 đến 13/12/2024
	Trần Thị Hằng
	

	Chú bộ đội
	1
	Từ 16/12 đến 20/12/2024
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	





III. CHUẨN BỊ
	
	
Nhánh 1: Bác cấp dưỡng

	
Nhánh 2: Chú công nhân xây dựng”
	
Nhánh 3: Chú bộ đội của em


	Giáo viên
	- Lập kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ.
- Tạo môi trường hoạt động sắp xếp các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh “Nghề nấu ăn”
- Chuẩn bị nguyên học liệu, giấy màu, giấy 1 mặt, sốp màu, lô tô các loại về chủ đề nhánh: “Nghề nấu ăn”
- Tranh rỗng về các loại đồ dùng nấu ăn, giấy màu hồ dán, sáp màu, đất nặn, màu nước ,giấy nhăn, vỏ hộp bằng nhựa các loại
	- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ.
- Tạo môi trường hoạt động sắp xếp các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh
 “Chú công nhân xây dựng”
- Chuẩn bị nguyên học liệu cho cô và trẻ hoạt động như các loại tranh ảnh , bộ sưu tập album , lô tô các loại về chủ đề , tranh thơ chữ to, tranh truyện về chủ đề nhánh
- Các loại đồ chơi trong góc chơi  theo chủ đề: “Cô chú công nhân xây dựng”
	Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ.
- Tạo môi trường hoạt động sắp xếp các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh “Cháu yêu chú bộ đội”
-Chuẩn bị nguyên học liệu như tranh ảnh theo chủ đề, giấy báo..
- Các loại đồ chơi trong góc chơi  theo chủ đề nhánh: 
“Cháu yêu chú bộ đội”
- Tranh thơ chữ to, tranh truyện về “Cháu yêu chú bộ đội cô”

	Nhà trường
	- Trang bị cho lớp các loại tranh ảnh tạp chí họa báo có nội dung về chủ đề
- Mua sắm cho lớp đồ chơi trong lớp.
- Giấy màu, các con giống chơi tại các góc chơi...
- Tranh ảnh tuyên truyền chủ đề.
- Lô tô, tranh truyện về chủ đề nhánh.
- Các loại hộp giấy, giấy vụn...


	Phụ huynh
	
- Kết hợp cùng cô giáo sưu tầm các nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề .
- Cung cấp thêm cho trẻ hiểu biết về các hoạt động, bài tập, công việc của các nghề trong XH đặc biệt 1 số nghề : Xây dựng, nấu ăn, chú bộ đội. 
- Tham gia sân chơi : Ngày hội vui khỏe 


	Trẻ
	- Trẻ thuộc một số bài thơ bài hát về chủ đề nhánh “Nghề nấu ăn”
- Tạo sản phẩm đa dạng bằng các nguyên học liệu khác nhau về các đồ dùng nấu ăn
	- Một số bộ sưu tập, album các hình ảnh về các cô chú công nhân
- Trẻ thuộc một số bài thơ bài hát, biết cách chơi một số trò chơi về chủ đề 

	Tâm thế vui tươi khi đến lớp
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề chú bộ đội
- Tham gia và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sân chơi chiến sĩ tí hon.










IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Thể hiện ý nghĩ của mình qua lời nói
- Nghe hiểu lời nói và biết thể hiện ý nghĩ của mình qua lời nói
- Trả lời các câu hỏi khi được hỏi
- Biết cách hỏi và cách  trả lời mọi người
- Xem và nghe đọc các loại sách truyện khác nhau 
- Lễ phép trong giao tiếp
- Làm đồ dùng cho các nghề nấu ăn, xây dựng,  Bộ đội

	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1.Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu, đi với các kiểu đi (lên dốc, xuống dốc, chui qua hang, đi nhanh, đi chậm) về đội hình vòng tròn kết hợp với bài “Cháu yêu cô chú công nhân, chú bộ đội, lớn lên cháu lái máy cày, tập làm chú bộ đội”
2.Trọng động.  
Bài 5: + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
+ Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc         
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
+ Bật:  Bật về phía trước 
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm 
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp, sân tập.

	




3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	[bookmark: _GoBack]Nhánh 1
	Ngày 02/12/2024
PTTM
Dạy KNCH:
" Anh đầu bếp kỳ tài"
	Ngày 03/11/2024
PTNT
Tìm hiểu cô cấp dưỡng

	Ngày 04/12/2024
PTNN
Thơ “ cái bát xinh xinh”
	Ngày 05/12/2024
PTTM
Vẽ bánh tròn
	Ngày 06/12/2024
PTNT
Nhận biết số lượng trong phạm vi 3
	

	Nhánh 2
	Ngày 09/12/2024
PTTM
Dạy KNCH: Cháu yêu cô chú công nhân

	Ngày 10/12/2024
PTNT
Tìm hiểu chú công nhân xây dựng
	Ngày 11/12/2024
PTTC
Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm 

	Ngày 12/12/2024
PTTM
Trang trí dụng cụ nghề xây dựng
 
	Ngày 13/12/2024
PTNN
Thơ: Em làm thợ xây
	

	Nhánh 3
	Ngày 16/12/2024
PTTM
Dạy VĐ:" Chú bộ đội”
	Ngày 17/12/2024
PTTCKNXH
Chú bộ đội
	Ngày 18/12/2024
PTTM
Tô màu trang phục chú bộ đội.

	Ngày 19/12/2024
PTNT
Tách 3 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ

	Ngày 20/12/2024
PTNN
Thơ “ Chú bộ đội của em”
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Nhánh

	

Nhánh 1
	- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Nghe bài hát về chủ đề: Bài ca vua đầu bếp
 - Chơi tự do: Chơi trên bãi cỏ
	- TCVĐ: Trời nắng  - trời mưa
 - Nhận biết hành vi: Đúng – sai ; Tốt –xấu
- Chơi khu thể chất
	- QS: Các cô bác cấp dưỡng
- TCVĐ: Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc: 
- Chơi khu nhà bóng
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát thiên nhiên
- Chơi khu cầu trượt
	- TCVĐ: Đuổi bóng
 - Nghe truyện: Bữa tiệc của Thỏ trắng
- Chơi tự do: Chơi khu sân chính.
	

	Nhánh 2
	- TCVĐ: Đi thay đổi theo hướng zic zắc
- Trò chuyện về nghề xây dựng
 - Chơi tự do
	- Nghe truyện: Cây rau của thỏ út
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi ĐCNT
	-Nghe bài hát : Cháu yêu cô chú công nhân
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi khu sân cỏ
	- Nghe 1 số bài thơ về chủ đề : Thơ :Em làm thợ xây
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
 - Chơi tự do
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Nhận biết hành vi: Đúng – sai ; Tốt –xấu
- Chơi khu sân cỏ
	Nhánh 2

	Nhánh 3
	- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Trò chuyện về chú Bộ Đội
- Ch¬i tù do: Trên bãi cỏ
	- Nghe 1 số bài hát về chủ đề
- TCVĐ: Đi kiễng gót ( Làm người mẫu)
 - Chơi tự do
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Tô màu nước trang phục chú bộ đội
- Chơi trên bãi cỏ
	-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Gộp tách và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 3
- Chơi ĐCNT
	- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Nhận biết hành vi: Đúng – sai ; Tốt –xấu
- Chơi tự do
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Biết cách bảo quản thức ăn , thực phẩm
- Tự cởi và mặc quần áo cho bản thân những quần áo mùa đông
- Biết bảo vệ bản thân trong những ngày rét.
- VS bàn ghế giúp cô và bố mẹ
- Tự phục vụ bản thân như đi tất , găng tay

	






6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	


Nhánh 1
	Ôn hát: “Bài ca vua đầu bếp”
- Trò chuyện về nghề nấu ăn
- Chơi  các góc theo ý thích.
	- Dạy trẻ cách chào hỏi lễ phép.
- TC: Tìm đồ dùng nghề xây dựng.
- Chơi góc theo ý thích, 
-Nghe hát: Ru em
	Ôn Thơ:  “Thỏ bông bị ốm”
- TCVĐ: Chồng nụ, chồng hoa- Chơi góc
- Nghe nhạc
	- Ôn VĐ “Chạy đổi hướng theo hướng  zíc zắc
- Dạy trẻ cách nới lời cảm ơn, xin lỗi
-. Chơi góc tự chọn
	- Ôn NB sô lượng 3
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Sắp đặt đồ chơi các góc gọn gàng.

	

	Nhánh 2
	- TC: Kéo cưa lừa xẻ
- Ôn ca hát “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Chơi góc tự chọn

	- Làm quen với bài  thơ:  “Bé làm bao nhiêu nghề”
- TCVĐ:  Kéo cưa lửa xẻ.
- Chơi góc
	- Ôn VĐ
 “ Đi đổi hướng theo zíc zắc”.
- Chơi các góc chơi.
	- LQ bài thơ
 “ Em làm thợ xây”
- Chơi góc theo ý thích 

	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ  
- Vệ sinh lớp học cùng cô

	

	Nhánh 3
	- Ôn VĐ : Chú bộ đội.
- TC: nu na nu nống
- Chơi góc tự chọn
	- Ôn Trò chuyện về chú bộ đội
- TC: Tìm đồ dùng cho nghề bác sĩ
- Chơi góc theo ý thích, 
-Nghe hát: Ru em
	-LQ bài thơ “ Chú giải phóng quân”
- HD trẻ cách tiết kiệm điện nước
- Chơi góc tự chọn
	- Ôn tách 3 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ
- Trò chuyện về ĐD trong gia đình
- Chơi góc

	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ 
- Nghe 1 số bài dân ca về chủ đề 

	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ tập làm 1 số thao tác chế biến thực phẩm 
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, nấu
 - Biết bày và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, 
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng hợp tác chấp
nhận trong khi chơi.
- Tập thể hiện vai chơi thông qua hành động và ngôn ngữ nói

	- Thực hiện công việc:
     + Mua thực phẩm
     + Chế biến thực phẩm
     + Nấu các món ăn
     + Bày và giới thiệu món ăn

	-Tạp dề, mũ, Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, máy xay, sinh tố, ống để đũa, giấy, thìa, lọ gia vị: đường, muối, khăn trải bàn.
- Thực phẩm: Các loại rau, quả, cá, tôm, chả...
- Hoa quả, bánh, kẹo sữa
	x
	x
	x

	
	
	Bác sĩ
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của người bác sĩ, y tá
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng, lịch sự để trao đổi thông tin với khách hàng. 
	- Thực hiện công việc:
+ Mặc trang phục
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ
+ Nhắc nhở khách hàng biết xếp hàng chờ đến lượt khi đến kiểm dịch
+ Thực hiện các thao tác khám bệnh
+ Dặn dò, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, bảo quản.
	- Trang phục, dụng cụ, đồ dùng cho bác sĩ: quần áo blue, găng tay, ống nghe, thuốc

	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
	- Thực hiện các thao tác: 
+ sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp
+ Mời chào khách hàng
+ Thỏa thuận giá cả
+ Lấy đúng hàng cho khách
	- Bảng giá tiền
- Đồ dùng của bé, đồ chơi, thực phẩm, bánh kẹo
- Trang phục của bé

	x
	x
	x

	2
	Xây dựng
	- Trẻ biết xây, xếp, xếp nối các viên gạch tạo thành  tường bao,bếp ăn, doanh trại quân đội:  hài hòa, đẹp mắt
- Biết phân công công việc trong nhóm chơi, có thao tác chơi.
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.

	- Xây bếp ăn trường học
- Xây doanh trại quân đội
- Lắp đặt bộ đồ chơi ngoài trời
	- Các loại khối, dụng cụ xây, gạch, hoa, cây xanh, cỏ
	x
	x
	x

	3
	Học tập
	- Trẻ biết so 2 hình giống nhau
- Từ những mảnh ghép nhỏ chọn và ghép thành bức tranh to
- Chọn đúng từng que kem để ghép thành tranh hoàn chỉnh
- Biết chọn những hành vi đúng sai mà bé được làm
- Sắp xếp logic theo các chuỗi có sẵn
- Chọn đồ dùng theo ngành nghề
- Nối số lượng và chấm tròn
- Từ các hình học có sẵn ghép thành bức tranh về 

	- Chơi so hình
	- Hình ảnh về chủ đề nghề nghiệp, các chủ đề nhánh: cấp dưỡng, nghề nông, xây dựng, bộ đội 
	x
	x
	X

	
	
	
	- Ghép tranh trên tường
	- Tranh mẫu và các mảnh ghép nhỏ 
	x
	x
	X

	
	
	
	- Ghép tranh bằng que kem
	- Que kem 
	x
	x
	X

	
	
	
	- Chơi chọn hành vi đúng sai
	- Hình ảnh 1 số hành vi đúng sai khi ở trường: Vất rác bừa bãi, chơi thân thiện cùng bạn, phá đồ chơi...
	x
	x
	x

	
	
	
	- Chơi sắp xếp logic
	- Hình ảnh về CĐ nghề nghiệp, các chủ đề nhánh: sản phẩm, dụng cụ, đồ dùng, các nghề cấp dưỡng, xây dựng, nghề nông, bộ đội
	x
	x
	X

	
	
	
	- Chơi nối số lượng  và chấm tròn tương ứng
	- Bảng chơi, hình ảnh số người và số chấm tròn
	x
	x
	x

	
	
	
	- Chơi đômino
	Bộ hình đômino có các hình ảnh giống nhau về chủ đề nghề nghiệp, các chủ đề nhánh: nghề cấp dưỡng, nghề nông, xây dựng, bộ đội
	x
	x
	x

	
	
	
	- Sắp xếp theo thứ tự
	Hình ảnh ông, bà, bố, mẹ
	x
	x
	x

	
	
	
	- Chơi nối đồ dùng với ngành nghề tương ứng
	- Hình ảnh các nghề và đồ dùng tương ứng
	
	x
	x

	4
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ biết tô màu,  dán, dán trang trí sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, các đồ chơi theo ý thích của trẻ, theo yêu cầu của cô 
- Biết kết hợp các ngón tay mắt để dán trang trí đồ chơi
- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Tô màu , vẽ, nặn đồ dùng, dụng cụ, trang phục, sản phẩm các nghề: nông, cấp dưỡng, xây dựng, bộ đội
	- Tranh rỗng về chủ đề nghề nghiệp: ruộng lúa, hình ảnh đồ dùng nghề nấu ăn, hình ảnh bộ đội, công nhân xây dựng, sản phẩm các nghề
- Giấy, sáp màu, đất nặn, hộp quà, bưu thiếp
- 1 số nguyên học liệu: chấu, giấy màu
	x
	x
	x
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	Âm nhạc
	- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu 1 số bài hát về CĐ nghề nghiệp, các chủ đề nhánh: cô cấp dưỡng, bác sĩ, công nhân xây dựng, nghề nông, bộ đội
- Trẻ hứng thú lên biểu diễn và hát cho bạn nghe
	- Hát, VĐ 1 số bài hát: Anh đầu bếp kỳ tài, bài ca vua bếp, lớn lên cháu lái máy cày, cháu yêu cô chú cô nhân, chú bộ đội
	- Các loại nhạc cụ, trang phục, mũ múa
	x
	x
	x
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	Văn học
	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang sách
- Biết nghe các từ khái quát nói về chủ đề nghề nghiệp
- Biết kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.
- Biết đọc các bài thơ, vè, đồng dao theo tranh chữ to, và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ, thích nghe các bài thơ, đồng dao, vè
- Biết tìm từ cho tranh tương ứng
	- Đọc thơ, truyện chữ to
- Xem, làm album
- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện
- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối
	- Tranh chữ to
- Bộ sưu tập, loại album theo chủ đề nhánh
- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh
- Rối khối, rối dẹt, rối ngón tay, các hình: bố, mẹ, ông bà, đồ chơi các nghề: nông, bác sĩ, xây dựng, nấu ăn

	x
	x
	x

	7
	Góc STEAM
Dự án làm cuốc , xẻng
	- Trẻ biết làm một sồ đồ dùng , dụng cụ cho nghề nông từ các nguyên liệu khác nhau.
- Trẻ biết đặt tên cho các sản phẩm
	- Làm cuốc.
- Làm xẻng
	- keo dán.
- giấy màu.
- Các bước cô đã chuẩn bị sẵn.
- Hoppj hình chữ nhật, hình vuông bằng bìa cát tông
	x
	x
	x
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